
STT Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Tình 

trạng

Ghi 

chú

1 ABALO Kokou Nam 8/11/1979 CH. Tô-gô
Đã tốt 

nghiệp

2 ALI KOREIMY Brahim Nam 1/1/1985 CH. Sát
Đã tốt 

nghiệp

3
OUMAROU 

ALTINE

Mohamadou 

Aminou
Nam 20/11/1990 CH. Ni-giê

Đã tốt 

nghiệp

4 BARRY
Thierno 

Mamoudou
Nam 22/4/1992 CH. Ghi-nê 

Đã tốt 

nghiệp

5 GNOFAM Emmanuel Nam 19/9/1991 CH. Tô-gô
Đã tốt 

nghiệp

6 OUSSEINI HAMZA Abdoul-Djalil Nam 1/2/1992 CH. Ni-giê
Đã tốt 

nghiệp

7 HAMIDULLAH Yasser Nam 21/7/1996
CH. Ma-đa-gát-

xca

Đã tốt 

nghiệp

8 DAOUDA KADRI Saidi Nam 5/10/1992 CH. Ni-giê
Đã tốt 

nghiệp

9 KANDA
Madimba 

Hugues
Nam 17/2/1990

CHDC. Công-

gô

Đã tốt 

nghiệp

10 KINDA Zakaria Nam 31/12/1987
Buốc-ki-na Fa-

xô

Đã tốt 

nghiệp

11 KENGNI Hippolyte Nam 22/8/1988 CH. Ca-mơ-run

Đã 

nghỉ 

học

12
KOUAMEN 

DJAMFA
Mickael Lewis Nam 1/8/1991 CH. Ca-mơ-run

Đã tốt 

nghiệp

13 LATORTUE Bendy Nam 12/6/1992 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

14 MERALUS Obed Nam 29/11/1990 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

15 OUBDA
Raphael Nicolas 

Wendyam
Nam 17/3/1994

Buốc-ki-na Fa-

xô

Đã tốt 

nghiệp

16 ROC Nail Nam 08/2/1992 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

17 SAIDI Ally Azaria Nam 7/3/1989
CHDC. Công-

gô

Đã tốt 

nghiệp

18 SOHONE
Bi Landry- Ange 

Gnango
Nam 5/2/1989 CH. Cốt-đi-voa

Đã 

nghỉ 

học
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19
SONFACK 

SOUNCHIO
Serge Nam 2/5/1984 CH. Ca-mơ-run

Đã tốt 

nghiệp

20 THEA Martin Cece Nam 24/4/1995 CH. Ghi-nê 

Đã 

nghỉ 

học

21 TSHIBANDA
Nkolongo 

Franck
Nam 3/4/1989

CHDC. Công-

gô

Đã tốt 

nghiệp

22 ZAGABE
Jean Claude 

Seruti
Nam 14/2/1989

CHDC. Công-

gô

Đã tốt 

nghiệp

23 ZONGO Sylvain Nam 4/3/1994
Buốc-ki-na Fa-

xô

Đã tốt 

nghiệp

24 DAGBEGNIKIN Fo Kossi Nam 20/1/1991 CH. Tô-gô
Đã tốt 

nghiệp

25 MAYABA Solim Wapo Nữ 3/3/1993 CH. Tô-gô
Đã tốt 

nghiệp

26 ARAMA Adama Nam 13/11/1990 CH. Ma-li
Đã tốt 

nghiệp

27 KALOMBO Kadima Olivier Nam 6/11/1984
CHDC. Công-

gô

Đã tốt 

nghiệp

28
BANGADINGAR

Frederic Nam 13/1/1991 CH. Sát
Đã tốt 

nghiệp

29 DAVID Pierre Nam 1/12/1990 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

30 LOUIS Jean Mary Nam 15/11/1991 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

31 COULIBALY Adama Nam 20/9/1984 CH. Cốt-đi-voa
Đã tốt 

nghiệp

32 LOUIS John Benson Nam 16/03/1989 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

33 SEMEURAND Myderson Nam 13/07/1989 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

34 ALPHONSE Rooldy Nam 06/10/1990 CH. Ha-i-ti

Đã 

nghỉ 

học

35 EDOUARD Gregory Nam 24/02/1992 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

36 GOINT Mongetro   Nam 13/07/1989 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

(đã ký)

VIỆN TRƯỞNG

Ngô Tự Lập
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